
Vẫn đề lập tiêu đề mô tả cho tên tác giả cá nhân người Việt Nam 
 

 Đã nhiều năm nay, vấn đề lập tiêu đề mô tả cho tên tác giả cá nhân người Việt Nam dường như 
ít được quan tâm, kể từ cuộc tranh luận trong thập niên 70 của thế kỉ XX [5], [6] và Hội nghị 
nghiệp vụ Thư viện công cộng năm 1992 [7]. Và như vậy, trong các CSDL thư mục, các mục lục 
phiếu của các thư viện Việt Nam mặc nhiên tồn tại nhiều cách trình bày khác nhau về tên tác giả 
người Việt trên tiêu đề mô tả. Điều này ai cũng nhận thấy là bất lợi cho cho công tác tra cứu tìm 
tin, nhất là trong điều kiện các thư viện ở nước ta đã bước đầu tin học hoá thành công, nhiều thư 
viện đã đưa CSDL lên trang Web, tạo ra các OPAC cho người dùng tin trong nước và cả nước 
ngoài tra cứu. 
Thuật ngữ “Tiêu đề mô tả” (TĐMT) được dùng theo truyền thống của kỹ thuật mô tả tài liệu thư 
viện. Trong biên mục hiện nay, TĐMT được dùng với ý nghĩa rộng hơn, là điểm truy nhập và do 
vậy, TĐMT chính tương đương với điểm truy nhập chính, còn TĐMT phụ là các điểm truy nhập 
phụ. 
 TĐMT chính chỉ có duy nhất, còn TĐMT phụ có thể có nhiều tùy theo từng tài liệu cụ thể. 
  

 1. Thử phác hoạ thực trạng cách lập tiêu đề mô tả cho tác giả cá nhân người Việt Nam hiện nay 
  

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát hầu hết các OPAC trên các trang WEB của các cơ quan thông tin – 
thư viện lớn ở nước ta, như Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG), Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. 
HCM, Thư viện Khoa học kỹ thuật Trung ương (TVKHKTTƯ), thư viện các trường đại học… Các khảo sát 
tập trung chủ yếu vào hình thức trình bày của TĐMT tác giả cá nhân người Việt Nam được thể hiện 
qua kết quả tìm. Có thể thấy 3 xu hướng sau: 
  

- Xu hướng trình bày TĐMT theo trật tự “thuận” như tên tác giả ghi trên tài liệu, không tác động gì 
thêm vào trật tự, nhưng: 
  

Viết in hoa toàn bộ tiêu đề mô tả: 
  

Ví dụ: Trên tài liệu: Tô Hoài           mô tả  TÔ HOÀI 
  

                        Nguyễn Đình Thi  mô tả  NGUYỄN ĐÌNH THI 
  

Hoặc viết in hoa chỉ cho chữ cái đầu của các từ trong thành phần của tiêu đề, 
  

Ví dụ:         Tô Hoài 
  

        Nguyễn Đình Thi 



  

Cách trình bày này tạo ra sự thuận lợi khi không phải phân biệt đâu là tên có họ và tên bút danh, 
biệt hiệu. Tuy nhiên, trong TĐMT chưa phân biệt được thành phần Họ trong tên người Việt. Điều này 
thường gây khó khăn cho người nước ngoài sử dụng CSDL các thư viện VN. 
  

- Xu hướng trình bày TĐMT theo trật tự “đảo” : Tên riêng (Họ - Tên đệm), nếu tên tác giả cá nhân 
có thành phần họ, ví dụ:  Thi (Nguyễn Đình). 
  

Còn nếu tên là bút danh, biệt hiệu thì giữ nguyên như trên tài liệu, ví dụ: Tố Hữu, Tô Hoài 
  

Xu hướng  lập tiêu đề cho tác giả cá nhân người Việt theo cách trình bày “đảo” hầu như không 
còn được sử dụng, chỉ còn dùng khi in phiếu mô tả để làm mục lục phiếu ở TVQG [ 5 ]. 
  

- Đã xuất hiện xu hướng trình bày TĐMT cho tác giả cá nhân người Việt theo trình tự “thuận”, 
nhưng có dấu phảy sau thành phần họ. Đây là yếu tố mới, dựa trên Quy tắc biên mục Anh - Mỹ 
(AACR2). 
  

Khi mô tả, trình bày TĐMT như trên tài liệu, nhưng sau họ có dấu  phảy  đối với tên tác giả cá 
nhân có cả thành phần họ: 
  

Ví dụ:   Nguyễn, Đình Thi 
  

Còn nếu tên là bút danh, biệt hiệu, hay tên tác giả không có thành phần họ, thì giữ nguyên, như 
trên tài liệu: 
  

Ví dụ: Tố Hữu, Tô Hoài 
  

Như vậy, cho đến nay, hầu hết các thư viện nước ta đều thống nhất cách lập TĐMT cho tên tác 
giả người Việt, theo trật tự thuận, như xu hướng nêu đầu tiên, nhất là sau Hội nghị nghiệp vụ Thư 
viện công cộng năm 1992, tại Giảng Võ – Hà Nội [15]. Về mẫu tự của TĐMT, hầu hết đã dùng hình thức 
chữ in hoa cho kí tự đầu tiên của từ Họ, Đệm và Tên. Vấn đề đáng quan tâm là việc thể hiện yếu tố 
đầu tiên của TĐMT (dẫn tố - Entry Element) tên tác giả người Việt chưa được rõ ràng và thống nhất. 
  

  
  

2. Đi tìm nguyên nhân 



  

Tình trạng không thống nhất trong cách lập TĐMT cho tên tác giả cá nhân người Việt Nam lâu nay 
là do chúng ta chưa có một quy tắc mô tả thống nhất cho toàn hệ thống thư viện cả nước. Các quy tắc 
mô tả tài liệu thư viện ở nước ta thường được biên soạn cho các hệ thống riêng rẽ. Điển hình như 
quy tắc mô tả của TVQG, 1994 [13] chủ yếu dùng cho các thư viện công cộng; quy tắc mô tả của 
TVKHKTTƯ, 1987 [11] chủ yếu dùng cho các thư viện khoa học và kỹ thuật… Ngoài ra, còn một số thư 
viện cũng soạn riêng cho mình quy tắc mô tả. 
  

Chỉ xem xét 2 quy tắc mô tả trên đã thấy sự khác nhau trong cách lập TĐMT cho tên tác giả cá 
nhân người Việt. 
  

a/ Tài liệu hướng dẫn mô tả ấn phẩm (dùng cho mục lục thư viện) / TVQG,1994 (gọi tắt là Quy tắc 
mô tả TVQG). Trong tài liệu này, TĐMT tác giả Việt Nam được quy định: 
  

- Viết hoa cả họ, đệm tên 
  

- 2 cách lập TĐMT theo trình tự: 
  

+ Họ - tên đệm - tên riêng, xếp mục lục căn cứ theo họ   
  

+ Tên riêng - (Họ - tên đệm), xếp mục lục theo tên riêng 
  

Ví dụ: HOÀNG ĐÌNH CẦU 
  

       SIÊM, (Nguyễn văn) (tr.14) 
  

b/ Quy tắc mô tả thư mục xuất bản phẩm: dùng cho các thư viện khoa học và kỹ thuật / 
TVKHKTTƯ, 1987, T.1: Mô tả sách và xuất bản phẩm tiếp tục. Quy tắc này đã chỉ đưa ra 1 phương pháp 
lập TĐMT cho tên tác giả cá nhân người Việt là theo trật tự “thuận”: 
  

Họ - tên đệm - tên riêng 
  

Và viết hoa chữ cái đầu của họ, tên đệm, tên riêng 
  

Ví dụ: Lương Đình Của 



  

          Đào Văn Tiến 
  

Một lý do khách quan nữa là, các thư viện nước ta ở các hệ thống khác nhau được tự do lựa chọn 
quy tắc biên mục mô tả, chưa có quy định nào bắt buộc phải tuân thủ quy tắc nào, do vậy tình trạng 
không thống nhất trong biên mục nói chung và biên mục mô tả nói riêng thêm kéo dài. 
  

Còn một khó khăn nữa mà thực tiễn biên mục Việt Nam đang gặp là tập quán đặt tên người Việt 
gần đây đã có thay đổi. Đã xuất hiện những tên mang cả họ bố và họ mẹ, 
  

Ví dụ, Nguyễn Trần Vân Anh 
  

Trong đó: Nguyễn là họ của bố; Trần là họ của mẹ 
  

Chưa có văn bản pháp luật nào thừa nhận cách đặt tên này là họ có 2 thành phần, và vì vậy với 
tên như trên thì lấy họ đến đâu? Có thể coi là họ kép như tên người phương Tây được không? Câu trả 
lời còn đang ở phía trước. 
  

  
  

3. Góp thêm vào hướng giải quyết 
  

Có thể nói, trong lý luận cũng như thực tiễn biên mục mô tả Việt Nam đã có nhiều trăn trở để đi 
đến thống nhất trong quy tắc biên mục mô tả nói chung và phương pháp lập TĐMT nói riêng. Ví như 
các cuộc tranh luận về mô tả tên tác giả Việt Nam những năm 70 đã nói ở trên và những bài viết gần 
đây về vấn đề này. Vũ Dương Thuý Ngà (2002), đã lý giải cách trình bày tên tác giả Việt Nam theo xu 
hướng mô tả “đảo” và mô tả “thuận”, trên cơ sở các nghiên cứu về nhân danh học. Đồng thời so sánh 
với cách mô tả tên người Việt Nam theo quy tắc AACR2. Tuy nhiên, tác giả chưa đi đến một kết luận là 
dùng cách mô tả nào thì tốt hơn. Còn Đinh Thị Khế (2003) đã bàn nhiều về cách dùng dấu phảy hay dấu 
ngoặc đơn cho TĐMT trong mô tả “đảo”.Nhưng tác giả mới chú trọng đến yếu tố thuận lợi hay không 
thuận lợi cho cán bộ biên mục và bạn đọc ở khía cạnh kỹ thuật soạn thảo văn bản đơn thuần, chứ 
chưa đề cập đến ý nghĩa của các dấu nhận dạng này trong kỹ thuật lập TĐMT. 
  

Trên bình diện lý luận và thực tiễn biên mục của thư viện nước ngoài, như tiếp cận qui tắc AACR2 
[1] cùng các kỹ thuật biên mục theo khổ mẫu MARC21[8] và khảo sát các OPAC của một số thư viện lớn 
trên thế giới như Thư viện Quốc hội Mỹ, Thư viện Đại học Harvard, Thư viện Quốc gia Úc, Thư viện 
Vương quốc Anh, Thư viện Đại học Chulalongkorn… đã giúp chúng ta nhiều cơ sở khoa học cho xây 
dựng phương pháp lập TĐMT cho tên tác giả người Việt. 



  

* Quy tắc AACR2 là một quy tắc biên mục rất chú trọng đến vấn đề lập điểm truy nhập cho biểu 
ghi thư mục, trong đó đặc biệt chú ý đến lập điểm truy nhập cho tên cá nhân (có thể là tên tác giả, tên 
nhân vật… nếu là tên tác giả, theo cách gọi truyền thống là TĐMT). Trong AACR2, phương pháp phân 
loại tên (họ - đệm - tên) cá nhân rất phức tạp, nhưng quan trọng nhất là rút ra được 2 loại tên chính 
hay gặp hiện nay và tương ứng có các quy tắc lập điểm truy nhập riêng: 
  

a. Tên không bao gồm họ (hay không có thành phần họ), ví dụ như: tên riêng, bút danh, biệt hiệu. 
Khi lập điểm truy nhập, giữ nguyên trật tự như trên tài liệu, còn gọi là tiêu đề trực tiếp. 
  

b. Tên bao gồm họ: trong loại này có thể phân chia tiếp ra 2 loại chính là: 
  

- Tên, có thành phần họ ở sau tên riêng và tên đệm (ví dụ: tên người Âu - Mỹ): Khi lập tiêu đề, 
đảo họ lên vị trí đầu tiên, sau họ có dấu phảy, ví dụ:Lênin, V.I. 
  

- Tên, có thành phần họ ở vị trí đầu tiên, trước tên đệm và tên riêng (ví dụ: tên người Trung Quốc, 
Việt Nam): khi lập tiêu đề, giữ nguyên vị trí của họ, nhưng sau họ thêm dấu phảy, ví dụ: Nguyễn, Đình 
Thi. 
  

Vận dụng quy tắc AACR2 vào lập TĐMT cho tên tác giả người Việt, chúng ta có thể làm như sau: 
  

- Đối với tên tác giả là bút danh, biệt hiệu, lập tiêu đề trực tiếp, hay như cách gọi truyền thống là 
giữ nguyên như trên tài liệu. 
  

     Ví dụ: Xuân Diệu  mô tả  Xuân Diệu 
  

- Đối với tên tác giả có thành phần họ, lập tiêu đề theo trật tự thuận, sau họ thm dấu phảy. 
  

     Ví dụ: Nguyễn Đình Thi  mô tả  Nguyễn, Đình Thi 
  

Như vậy, vai trò của dấu phảy ở đây là để nhận biết thành phần họ trong tên của người Việt 
Nam. Lúc này thành phần họ đóng vai trò dẫn tố (Entry Element)  trong TĐMT. Điều này dễ hiểu và 
tường minh, nhất là đối với người nước ngoài khi sử dụng CSDL của các thư viện Việt Nam. 
  



* Trong biên mục tự động hoá theo khổ mẫu MARC21, vấn đề lập TĐMT cho tên cá nhân được 
thể hiện qua cách xử lý chỉ thị trường (Indicators). Kỹ thuật này được thường xuyên áp dụng khi mô tả 
các trường: 
  

             100 Tiêu đề chính - tên cá nhân 
  

             600 Tiêu đề bổ sung chủ đề - tên cá nhân 
  

             700 Tiêu đề bổ sung - tên cá nhân 
  

Trong các trường này, chỉ thị 1 - dạng dẫn tố của tên cá nhân, có 2 giá trị là 0 và 1 cho phép máy 
tính nhận biết dạng dẫn tố để thiết lập điểm truy nhập hay TĐMT. 
  

 - Giá trị 0: cho biết tiêu đề bắt đầu bằng tên riêng hoặc gồm các từ, cụm từ… ( hay là các tên 
không có thành phần họ) 
  

 - Giá trị 1: cho biết tiêu đề bắt đầu bằng họ (p dụng cho cc tn cĩ thnh phần họ). 
  

Áp dụng cho biên mục  tác giả Việt Nam nêu ở ví dụ trên, ở trường 100, mô tả như sau: 
  

100  0# Xuân Diệu 
  

100  1# Nguyễn, Đình Thi 
  

Như vậy, phương pháp lập TĐMT theo AACR2 đ được áp dụng vào MARC21 một cách đầy đủ. 
  

Qua khảo sát các OPAC của các thư viện nước ngoài nêu trên, chỉ tập trung vào các TĐMT là tên 
tác giả người Việt, chúng tôi thấy, các thư viện này đều áp dụng AACR2 để lập TĐMT/ điểm truy nhập 
cho biểu ghi thư mục và hình thức thể hiện của TĐMT như trình bày ở trên. 
  

* Các vấn đề về kiểm soát thư mục toàn cầu (UBC- Universal Bibliographic Control) của IFLA được 
đặt ra từ những năm 60, 70 của thế kỉ trước. Các nguyên tắc của UBC đã đề ra việc  kiểm soát tiêu đề 
chuẩn đi đôi với kiểm soát thư mục chuẩn. Mỗi quốc gia chịu trách nhiệm tạo lập ra những hồ sơ tiêu 
đề chuẩn (Authority files) về tên tác giả cá nhân, tác giả tập thể của mình và có thể cung cấp cho các 
nước khác sử dụng. Theo Barbara B. Tillett (2002), đến nay, điều kiện công nghệ thông tin đã cho phép 
hiện thực hoá các mục tiêu về UBC của IFLA, thậm chí còn xuất hiện những đề xuất đặt lợi ích của 



người dùng tin lên hàng đầu. Đó là, tạo ra một hồ sơ ảo về tiêu đề chuẩn mà người dùng tin có thể tìm 
tin được bằng bất kỳ ngôn ngữ bản địa nào. 
  

Thư viện Quốc hội Mỹ từ lâu đã có một hồ sơ các tiêu đề chuẩn trên mạng Internet 
(http://authorities.loc.gov). Trong hồ sơ tiêu đề chuẩn này có cả tiêu đề chuẩn cho tên tác giả, và dĩ 
nhiên có cả tác giả Việt Nam. Tuy nhiên, Phạm Thị Lệ Hương (2004) vẫn đề nghị các thư viện Việt Nam 
nên thiết lập một hồ sơ tiêu đề chuẩn cho tên tác giả Việt nam ngay từ bây giờ để dùng chung trong 
nước và cho cả cộng đồng thư viện thế giới. 
  

Với điều kiện phần lớn các thư viện lớn ở nước ta, trong vài ba năm lại đây đã được hiện đại 
hoá, công nghệ thông tin đã được áp dụng rộng rãi và với các kinh nghiệm từ các thư viện nước ngoài, 
chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được một hồ sơ tiêu đề chuẩn cho tác giả cá nhân người Việt 
Nam. Vả lại, không ai có thể hiểu cặn kẽ tác giả người Việt bằng chúng ta. 
  

Đã đến lúc các thư viện Việt Nam cần sử dụng một qui tắc mô tả thống nhất. Có lẽ phương án tốt 
nhất hiện nay là chỉnh lý, bổ sung và hoàn chỉnh Quy tắc mô tả TVQG 1994 để trong thời gian sớm nhất 
có thể dùng chung cho toàn bộ các thư viện trong cả nước. 
  

Trong điều kiện biên mục tự động như hiện nay, vấn đề chuẩn hóa  theo tiêu chuẩn chung, nhất 
là chuẩn quốc tế được đặt lên hàng đầu. Những năm vừa qua, các thư viện Việt Nam đã từng bước 
tiến tới hiện đại hoá, nhất là đã được sử dụng các phần mềm quản trị thư viện tích hợp tiên tiến. Điều 
đó giúp cho công tác biên mục, trong đó có biên mục mô tả một môi trường thuận lợi đi đến thống 
nhất theo các tiêu chuẩn chung, trong đó có sự thống nhất trong phương pháp lập TĐMT cho tác giả cá 
nhân người Việt. 
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